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PHẦN I
Quá trình hình thành và phát triển nhận thức về hoạt động

giám sát của Mặt trậnTổ quốcViệt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Hiến pháp 1980
Hiến pháp 1992

Luật MTTQ VN 

1999

Hiến pháp 2013

Luật MTTQ 

VN 2015

3 giai đoạn 3 giai đoạn



Giai đoạn thứ nhất

Giám sát với sự ra đời hoạt động giám sát của Nhân dân

thông qua Ban Thanh tra nhân dân



Phạm trù giám sát lần đầu tiên được nêu trong Hiến pháp
nước ta năm 1980, tại Điều 8,

“Tất cả các cơ quan Nhà nước và nhân viên
Nhà nước phải hết lòng hết sức phục vụ nhân
dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý
kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, phát
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa”

Hiến pháp 1980



Sau khi Nhà nước ban hành Pháp lệnh Thanh tra, Ban

Thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước,

doanh nghiệp nhà nước, ở xã, phường, thị trấn.

Từ năm 1990, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã bắt đầu tổ

chức và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở

xã, phường, thị trấn với 4 phạm vi giám sát:



1. Giám sát
việc thực hiện
chính sách
pháp luật của
cơ quan, tổ
chức, cán bộ, 
công chức
Nhà nước trên
địa bàn xã, 
phường, thị
trấn; 

2. Giám sát việc
giải quyết khiếu
nại, tố cáo của
công dân; 

4. Giám sát việc
thực hiện các quy
định của pháp luật
về phòng chống
tham nhũng ở xã, 
phường, thị trấn.

3. Giám sát
việc thực hiện
Quy chế dân
chủ ở xã, 
phường, thị
trấn. 



Giai đoạn này hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam chủ yếu tập trung chỉ đạo, hướng

dẫn hoạt động giám sát của nhân dân thông qua

Ban Thanh tra nhân dân; giám sát thông qua hoạt

động tham gia góp ý kiến các dự thảo Luật, Pháp

lệnh; thông qua việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị

của nhân dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước.



Giai đoạn thứ hai

Quy định quyền giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước



Thực hiện Cương lĩnh 1991, các nghị quyết của Đảng đã đề ra chủ

trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó chỉ rõ

vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng, giám sát,

bảo vệ chính quyền…

Các cơ quan nhà nước thể chế hóa trách nhiệm và quyền hạn của

Mặt trận để Mặt trận thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền

nhân dân, nhất là tham gia quá trình bầu cử, xây dựng các chính

sách và đạo luật, tham gia quản lý kinh tế - xã hội, giám sát các hoạt

động của cơ quan nhà nước, các đại biểu dân cử và cán bộ nhân

viên nhà nước.



Tại Điều 9, Hiến pháp năm 1992 quy định tính chất, vai trò của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có quy định quyền giám

sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đó là

"Mặt trận giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại

biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước".

Hiến pháp 1992



Hiến pháp

1992, 

Luật Mặt

trận Tổ

quốc Việt

Nam năm

1999

Giám sát của Mặt

trận Tổ quốc Việt

Nam về tính chất là

giám sát mang tính

nhân dân

ba hình thức cơ bản là vận động

nhân dân giám sát; tham gia

giám sát với cơ quan quyền lực

Nhà nước và tự mình giám sát; 

Hỗ trợ cho công

tác giám sát, kiểm

tra, thanh tra của

Nhà nước

Nội dung: theo dõi, xem xét việc chấp

hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật Nhà nước, trọng tâm là những

pháp luật trực tiếp liên quan đến quyền

và lợi ích cơ bản của công dân; 

Đối tượng: hoạt

động của cơ quan

nhà nước, đại biểu

dân cử và cán bộ, 

công chức Nhà

nước

Quy định rõ: người đứng

đầu cơ quan, tổ chức có

trách nhiệm tạo điều kiện để

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thực hiện nhiệm vụ giám sát. 



Trong giai đoạn này hoạt động giám sát của Mặt trận bắt đầu

chuyển mạnh sang giám sát việc thực hiện pháp luật trên

các lĩnh vực chuyên ngành liên quan đến quyền và lợi ích

hợp pháp, chính đáng của nhân dân như giám sát thực

hiện Luật Đất đai, Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Đầu tư,

Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống tham nhũng,

Pháp lệnh đối với người có công, Pháp lệnh thực hiện dân

chủ ở xã, phường, thị trấn… mà ở những luật đó quy định

nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



Về đối tượng giám sát, không chỉ giám sát hoạt động của cơ quan
nhà nước, mà có những cơ chế hoạt động giám sát cán bộ, công chức,
đảng viên ở xã, phường, thị trấn (Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-
CP-UBTWMTTQVN)

Về hình thức giám sát, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Mặt trận bắt
đầu triển khai hoạt động giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng
đồng, tham gia giám sát với cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và
địa phương.

Hoạt động tự mình thành lập đoàn giám sát thì chưa có cơ chế,
chính sách cụ thể.



Giai đoạn thứ ba

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

sau khi có Cương lĩnh của Đảng 2011, 

Hiến pháp 2013 

và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015



Đại hội lần thứ XI của Đảng đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh

1991, đề ra chủ trương mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa,

phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, trong đó có chủ trương

tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát và thực hiện phản

biện xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, là

văn kiện đầu tiên Đảng đề ra chủ trương phát huy vai trò

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính

trị - xã hội và nhân dân.



Thực hiện chủ trương nêu trên của Nghị quyết Đại hội X của Đảng,

tháng 12/2013 Bộ Chính trị ban hành Quyết định 217, kèm theo Quy chế

về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ

chức chính trị - xã hội.

Hiến pháp 2013 bổ sung vai trò giám sát và phản biện xã hội của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 đã quy định rõ quyền và trách

nhiệm giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



Điểm mới trong giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bổ sung

(1) Tính chất xã hội của giám sát;

(2) Quy định những nguyên tắc của hoạt động giám sát;

(3) Quy định rõ đối tượng, nội dung, phạm vi và 4 hình thức giám sát;

(4) Quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát;

(5) Bổ sung đầy đủ hơn trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân

và cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam.



Đây cũng là lần đầu tiên Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định các

cơ chế về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tương tự

như cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đó là quy định tính

chất, mục đích, nguyên tắc của hoạt động phản biện; quy định đối

tượng, nội dung, phạm vi và 3 hình thức phản biện xã hội; quy định

quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động

phản biện; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn

thảo dự thảo văn bản được phản biện.



Để thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát,

phản biện xã hội (Nghị quyết số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-

CP-ĐCTUBTƯMTTQVN,ngày 15/6/2017).



So sánh với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999, thì

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 quy định

tương đối đầy đủ, rõ ràng hơn về cơ chế giám sát của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như nêu ở trên, nhất là quy

định cụ thể, chi tiết các hình thức giám sát.



Trong giai đoạn này, tần suất hoạt động giám sát của Mặt
trận, của nhân dân tăng lên rất nhiều. Hoạt động giám sát được
thực hiện theo chương trình, kế hoạch hàng năm.

Đối tượng giám sát, nội dung giám sát, hình thức giám sát
từng bước được mở rộng theo Quyết định 217, Quy định 124
của Đảng; theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
năm 2015, theo Nghị quyết liên tịch 403 quy định chi tiết các
hình thức giám sát và phản biện xã hội; quyền, trách nhiệm giám
sát, phản biện của Mặt trận với tư cách là chủ thể giám sát được
quy định rõ ràng; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, chính quyền
địa phương được quy định cụ thể trong việc phối hợp và bảo đảm
điều kiện để Mặt trận thực hiện công tác giám sát, phản biện.



Hoạt động phản biện xã hội bắt đầu chuyển động
mạnh từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, 

thị trấn với hình thức Hội nghị phản biện.



Hiện nay hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam đã có cơ chế, chính sách, pháp luật quy định tương đối đầy đủ.

Hoạt động giám sát của nhân dân thông qua Ban Thanh tra nhân dân

(Theo Điều 36-40 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở), Ban Giám sát đầu tư

của cộng đồng (Theo Điều 36-40 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở) đã

được quy định bằng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành

từ ngày 01/7/2023.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò trên lĩnh vực giám sát, phản

biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ngày càng vững

mạnh.







Phần thứ 2

Phân biệt giữa giám sát của Đảng, 

Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam



- Đảng Cộng sản Việt Nam là

lực lượng lãnh đạo Nhà nước

và xã hội (Đ94, HP 2013)

- Mục đích, yêu cầu của giám

sát là phát hiện những vấn đề

mới, khắc phục thiếu sót,

khuyết điểm ngay từ lúc manh

nha.

- Nội dung giám sát là cùng

với công tác kiểm tra, công tác

giám sát việc thực hiện chủ

trương, đường lối, chính sách

của Đảng, nghị quyết cấp uỷ

và đạo đức, lối sống của đảng

viên theo quy định của Ban

Chấp hành Trung ương.

- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao

nhất của nhân dân, cơ quan quyền

lực Nhà nước cao nhất của nước

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam.

- Thực hiện quyền giám sát tối

cao đối với toàn bộ hoạt động của

Nhà nước.

- Hội đồng nhân dân thực hiện

quyền giám sát đối với hoạt động

của Thường trực Hội đồng nhân

dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân

dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng

cấp.

- Giám sát và phản biện xã

hội của Mặt trận Tổ quốc thể

hiện quyền lực chính trị của

Nhân dân, thể hiện dân chủ

xã hội chủ nghĩa trong thể

chế chính trị ở nước ta

- Mọi hoạt động của Nhà

nước, của cán bộ, công

chức, viên chức đều chịu sự

giám sát của nhân dân.

- Tính nhân dân còn thể hiện

qua các hoạt động trực tiếp

giám sát của Mặt trận

Giám sát của Đảng Giám sát của Quốc hội

và Hội đồng nhân dân

Giám sát của Mặt

trận Tổ quốc Việt nam



Phần thứ 3

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT 



Mặt

được

Tăng cường các hoạt

động giám sát độc lập

như tổ chức đoàn, tổ

giám sát

Nhận thức của cấp ủy, 

chính quyền, Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam, các

tổ chức chính trị - xã hội

các cấp và Nhân dân

thành phố về giám sát, 

phản biện xã hội được

nâng lên

Thực hiện công tác giám sát, phản biện

xã hội trên cơ sở các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước, các chương trình, 

dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc

sống của người dân



Hạn chế

Hoạt động giám sát

chủ yếu đối với

chính quyền

Thực hiện giám sát

với cấp ủy Đảng

còn ít

Nội dung giám sát

còn chung chung, 

thiếu cụ thể, thiếu

tính chuyên sâu

Nể nang, né tránh, 

ngại va chạm, 

chưa mạnh dạn góp ý 

những hạn chế, yếu

kém của cấp ủy, 

chính quyền các cấp

Nhiều đề xuất, kiến nghị

sau giám sát chưa được

các cấp chính quyền quan

tâm xem xét, giải quyết và

phản hồi một cách thỏa

đáng,



Bài học kinh

nghiệm

Việc chuẩn bị giám sát, phải

thu thập thông tin, khi cần thiết

có thể tổ chức đi khảo sát, tìm

hiểu thực tiễn để nắm tình hình

một cách cụ thể chính xác

Nội dung giám sát cần xác 

định trọng tâm, trọng điểm, 

không thực hiện dàn trãi; rõ 

đối tượng, nội dung, phạm vi 

giám sát cụ thể, xuất phát từ 

lợi ích hợp pháp và chính 

đáng của người dân; 

Tăng cường hoạt động

giám sát Mặt trận Tổ

quốc các cấp của

thành phố nên tổ chức

các Đoàn đi giám sátSau khi kiến nghị và nhận

được văn bản trả lời của

cơ quan có thẩm quyền

thì hệ thống Mặt trận cần

tiếp tục theo dõi việc giải

quyết những tồn tại, hạn

chế

Ngay sau khi kết thúc giám sát

phải sớm có văn bản kiến nghị

ngay với cơ quan có thẩm quyền, 

trong đó cần kiến nghị với

UBND cùng cấp







PHẦN II

Thông tri số 24-TT/TU ngày 19 tháng 5 năm 2023 

của Ban Thường vụ Thành ủy về phát huy vai trò, nâng cao

chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội



Quyết định số

217-QĐ/TW ngày

12/12/2013 Bộ

Chính trị ban 

hành về Quy chế

giám sát và phản

biện xã hội của

Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các

đoàn thể chính

trị - xã hội;

Chỉ thị số 18-CT/TW 

ngày 26 tháng 10 

năm 2022 của Ban Bí

thư Trung ương

Đảng về phát huy vai

trò, nâng cao chất

lượng, hiệu quả công

tác giám sát, phản

biện xã hội của Mặt

trận Tổ quốc Việt

Nam và các tổ chức

chính trị - xã hội

Thông tri số 24-

TT/TU ngày 19 

tháng 5 năm 2023 

của BTV Thành ủy

về phát huy vai trò, 

nâng cao chất

lượng, hiệu quả

công tác giám sát, 

phản biện xã hội

của Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và

các tổ chức chính

trị - xã hội

Cụ thể hóa Cụ thể hóa

Cụ thể hóa Cụ thể hóa



03 Nhóm nhiệm vụ cơ bản

1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt,

triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao

các văn bản:

- Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư,

- Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và

Đề án số 06-ĐATU ngày 20 tháng 8 năm 2021 về “Nâng cao vai trò của Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của

chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

- Thông tri số 24-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy,



2. Việc thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách và trách nhiệm của

các cấp ủy, chính quyền

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố phối

hợp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố

chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn

bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc đề

xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để cụ thể hoá

kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám

sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp



Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy

ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân các

cấp tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ

chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát,

phản biện xã hội;

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính

quyền nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc giải

quyết các kiến nghị sau giám sát, tiếp thu kết quả phản biện xã

hội; trong đó, xác định người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo

công tác giám sát, phản biện xã hội.



3. Đổi mới nội dung và phương thức giám sát, phản biện xã hội:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị -

xã hội các cấp đa dạng hóa các phương thức nắm bắt tâm

tư, nguyện vọng của người dân; tập hợp đầy đủ ý kiến,

kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy

vai trò là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,

chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường

đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội;



Các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng

Thành ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tham mưu Ban Thường

vụ Thành ủy triển khai thực hiện các nội dung của Thông tri này; tạo

điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành

phố thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố định

hướng để cơ quan báo chí thành phố thường xuyên tuyên truyền,

phổ biến, đăng tải và phản ánh kết quả việc triển khai thực hiện công

tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

các tổ chức chính trị - xã hội.



Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, tổng hợp trình Ban

Thường vụ Thành ủy kế hoạch giám sát, phản biện xã hội

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã

hội thành phố và kết quả việc thực hiện các kết luận của Ban

Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện kết quả giảm sát.

Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, đề xuất

xem xét đưa kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội trở

thành một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ

sở đảng, đảng viên hàng năm




